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	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
- Họ và tên : ……………………………………...
- Lớp :  …..  - SBD: ……. - Phòng thi số : …..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1
Năm học: 2024 - 2025
( Thời gian làm bài 60 phút)

	-  Giám thị số 1 ………………………………
-  Giám thị số 2 …………………………........
		Số phách







PHẦN I. KIỂM TRA ĐỌC ( 10 điểm)
1. Đọc thành tiếng:  ( 7 điểm) Học sinh bốc thăm bài đọc.
           2. Đọc hiểu: ( 3 điểm)
    Dì Năm là y tá xã. Bé Kha là con của dì Năm. Năm nay bé lên bốn. Bé Kha mê kem ly. Thứ bảy, dì Năm đưa bé ra Hồ Tây mua kem ly cho bé. Bé đưa hai tay ra: “Dạ, con xin mẹ ạ!”
*) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng và hoàn thành bài tập:
Câu 1: Dựa vào nội dung bài đọc ở phần I, em hãy dùng bút  nối để hoàn thiện  các câu dưới đây. (1điểm)
	Năm nay
	
	là con của dì Năm.

	
	
	

	Dì Năm đưa bé
	
	bé lên bốn.

	
	
	

	Bé Kha
	
	 ra Hồ Tây mua kem ly.


Câu 2: Dì Năm làm nghề gì? ( 0,5 điểm)                          
A. Dạy học                   B.  Y tá xã                   C. Công an           D. Bác sĩ
      Câu 3: Năm nay bé Kha lên mấy? ( 0,5 điểm)                          
A. Lên ba                  B. Lên sáu                     C. Lên bốn          D. Lên Bảy                                         
     Câu 4. Bé Kha mê cái gì (0,5 điểm)
          A. bánh              B.  kẹo,                    C, sữa chua           D. Kem ly
     Câu 5: Điền tiếng trong ngoặc (  cánh đồng , cao tầng ) vào chỗ chấm. ( 0,5 điểm)                          
· Trong phố có nhiều nhà  ……………………………
· Trên  ……………… …….bà con xã viên đang gặt lúa.







PHẦN II. KIỂM TRA VIẾT( 10 điểm)
1. Viết chính tả ( 7 điểm ): Giáo viên chép bài lên bảng cho học sinh viết bài vào phần ô li. ( Không yêu cầu viết hoa tên riêng và chữ cái đầu câu).

 Giàn mướp nhà em vừa ra nụ đã thơm ngát. Làm cho cả đàn bướm về tụ họp.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Bài tập chính tả (3 điểm)
Bài 1. a. Điền c  hay k ? (0,5 điểm)                    b. Điền an  hay ăng ? (0,5 điểm)                           
      - đoàn .............ết ; con .............ông.            -  hoa l..........;     mặt tr.....................                              Bài 2. Đúng ghi chữ cái Đ, sai ghi chữ cái S vào ô trống.( 1 điểm)
         Ghế gỗ         ;    gi nhớ         ;  nhà gha         ;  con nghé          
Bài 3. Nối cụm từ thành câu. ( 1 điểm )
mát mẻ.
Hoa phượng vĩ

nở đỏ rực vào màu hè.
Mùa thu, tiết trời 



CÁCH CHO ĐIỂM MÔN TIẾNG VIỆT

I. Kiểm tra đọc
*/ Đọc thành tiếng ( 7 điểm) 
-  Đọc đúng  tiếng, tốc độ tối thiểu khoảng 20 tiếng/1phút: 
-  Mỗi lỗi đọc sai, đọc thừa, đọc thiếu trừ 0,25 điểm.
- Trả lời đúng 1 câu hỏi được 1 điểm.
     */ Đọc hiểu : (3 điểm) 

	       Câu 1 
	   Câu 2

	Câu 3
	câu 4
	Câu 5

	Nối đúng mỗi câu được 0,3 điểm
	B
	C
	D
	· Trong phố có nhiều nhà cao tầng
· Trên cánh đồngbà con xã viên đang gặt lúa.

	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	
	Mỗi chỗ đúng được 0,25 điểm



II. Viết chính tả : (7 điểm) 
- Viết đúng , trình bày đẹp theo yêu cầu được 7 điểm. Nếu mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm.
III. Bài tập chính tả : (3 điểm) 
       Bài 1 : (1 điểm):  a/ Điền đúng mỗi  chữ, được 0,25 điểm.
                            b/ Điền đúng mỗi vần được 0,25 điểm.
        Bài 2 : (1 điểm): Điền đúng mỗi từ được 0,25 điểm.
        Bài 3:  (1 điểm):  Nối đúng mỗi câu được 0,5 điểm.









	
	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
	PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 1
Kiểm tra đọc thành tiếng

	Điểm
	…………….
	Phiếu đọc số : 02
	

	
Họ và tên : ..................................................................................... Lớp : …….

	      Buổi sớm mai, ông mặt trời nhô lên từ biển.Mặt biển nhuộm một màu xanh biếc. Đàn hải âu sải cánh bay liệng trên bầu trời.
        *Trả lời 1 trong các câu hỏi sau : 
1.Buổi sớm, ông mặt trời nhô lên từ đâu?
2.Trên bầu trời đàn chim gì đang bay liệng?





	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
	PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 1
Kiểm tra đọc thành tiếng

	Điểm
	…………….
	Phiếu đọc số : 03
	

	
Họ và tên : ............................................................................................ Lớp : ............. .......

	             Nắng vàng ươm như mật trải khắp sân. Chú mèo mướp thảnh thơi nằm sưởi nắng bên thềm. Mắt chú lim dim ra điều thích thú.
*Trả lời 1 trong các câu hỏi sau : 
  1.Đoạn văn trên nhắc đến con vật nào?
      2.Chú mèo mướp thảnh thơi nằm sưởi nắng ở đâu?



	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
	PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 1
Kiểm tra đọc thành tiếng

	Điểm
	…………….
	Phiếu đọc số : 04
	

	
Họ và tên : ............................................................................................ Lớp : ............. .......

	          Mẹ cho Hà đi công viên. Cô bé thích thú và háo hức. Hà mặc váy trắng, đi giày màu hồng. Mẹ vuốt tóc và buộc nơ cho Hà. Mẹ bảo Hà khi đi chơi cần ăn mặc gọn gàng, lịch sự.
     *Trả lời 1 trong các câu hỏi sau : 
  1.Hà được mẹ cho đi đâu ?
      2. Khi đi chơi cần ăn mặc như thế nào?




	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
	PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 1
Kiểm tra đọc thành tiếng

	Điểm
	…………….
	Phiếu đọc số : 05
	

	
Họ và tên : ............................................................................... Lớp : ............. .......

	       Tết đến thật gần. Mấy cây đào đã chi chít lộc non. Vài nụ tròn đỏ thắm vừa hé nở. Rồi trời ấm dần, đàn én nhỏ lại ríu rít bay về, náo nức đón chào năm mới.
      *Trả lời 1 trong các câu hỏi sau : 
  1.Tết đến cây gì đã chi chít lộc non ?
      2.Đoạn văn trên nhắc đến loài chim gì?




	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
	PHIẾU KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 1
Kiểm tra đọc thành tiếng

	Điểm
	…………….
	Phiếu đọc số : 06
	

	
Họ và tên : ................................................................................................ Lớp : .........

	       Nhà vịt ở gần con kênh xinh xinh. Hôm nay trời đẹp, bố mẹ cho vịt con ra kênh tập bơi. Mới tập mà vịt con đã bơi rất nhanh.
      *Trả lời 1 trong các câu hỏi sau : 
  1. Nhà vịt ở đâu ?
      2. Hôm nay trời đẹp, bố mẹ cho vịt con ra kênh làm gì?

































        

